
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Ngô Anh Ngọc 09/01/1991 Nam SXCT 10013489 Bắc Giang

2 Lê Thị Thu Sương 03/06/1993 Nữ SXCT 10030237 Bình Định

3 Đặng Thanh Tịnh 12/01/1980 Nam SXCT 10030227 Bình Định

4 Lê Văn Thịnh 28/11/1985 Nam SXCT 50124022 Đăk Lăk

5 Trần Quang Thưởng 13/04/2001 Nam SXCT 50124024 Đăk Lăk

6
Nguyễn Đức Mã 

Hồng Quang
17/01/1994 Nam SXCT 50740886 Đăk Lăk

7 Trần Đình Dương 13/07/2001 Nam SXCT 50124525 Đăk Nông

8 Trần Văn Mãi 27/07/2000 Nam SXCT 50127301 Đồng Tháp

9 Lê Kinh Huy 08/01/2000 Nam SXCT 50122931 Gia Lai

10 Hoàng Mạnh Cường 10/08/1999 Nam SXCT 50122913 Gia Lai

11 Nguyễn Hồng Minh 01/09/1999 Nam SXCT 50122938 Gia Lai

12 Nguyễn Thừa Sơn 04/09/1998 Nam SXCT 50740555 Gia Lai

13 Nguyễn Minh Hiếu 30/07/2000 Nam SXCT 50100443 Hà Nội

14 Võ Tá Tăng 16/06/1995 Nam Ngư nghiệp 50781651 Hà Tĩnh

15 Trần Ngọc Hoàng 13/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50781607 Hà Tĩnh

16 Lê Quang Tuấn 05/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50781720 Hà Tĩnh

17 Đậu Xuân Bảo 26/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50781701 Hà Tĩnh

18 Bùi Đức Vinh 25/11/1995 Nam SXCT 50118548 Hà Tĩnh

19 Đậu Phi Hùng 06/10/1995 Nam SXCT 50118652 Hà Tĩnh

20 Nguyễn Đức Bình 20/10/1990 Nam SXCT 50118560 Hà Tĩnh

21 Đàm Văn Sự 18/04/1994 Nam SXCT 50102816 Lạng Sơn

22 Nguyễn Văn Sang 21/08/1993 Nam SXCT 50110028 Nam Định

23 Đoàn Văn Khởi 20/11/1988 Nam SXCT 50702257 Nam Định

24 Hoàng Văn Vọng 01/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50780981 Nghệ An

25 Bùi Văn Tòng 12/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50781166 Nghệ An

26 Hồ Văn Sơn 15/09/1990 Nam Ngư nghiệp 50781203 Nghệ An

27 Trường Văn Tâm 01/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50782246 Quảng Bình

28 Lê Văn Trinh 21/07/1986 Nam Ngư nghiệp 50782368 Quảng Bình

29 Dương Văn Trí 19/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50782198 Quảng Bình
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30 Đào Văn Cương 08/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50782230 Quảng Bình

31 Lê Văn Dủng 10/05/1984 Nam Ngư nghiệp 50782226 Quảng Bình

32 Nguyễn Văn Giang 25/08/2001 Nam SXCT 50119344 Quảng Bình

33 Nguyễn Văn Chương 13/08/1986 Nam Ngư nghiệp 50783690 Quảng Ngãi

34 Đỗ Tấn Duy 17/12/1997 Nam SXCT 50121818 Quảng Ngãi

35 Nguyễn Doãn Trung 02/06/1988 Nam Ngư nghiệp 50783071 Quảng Trị

36 Nguyễn Đức Sơn 20/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50782868 Quảng Trị

37 Trần Văn Sáng 20/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50783106 Quảng Trị

38 Lê Văn Công 25/08/1989 Nam Ngư nghiệp 50780363 Thanh Hóa

39 Lê Văn Phú 20/05/1988 Nam Ngư nghiệp 50780374 Thanh Hóa

40 Hoàng Quốc Bằng 19/12/1989 Nam Ngư nghiệp 50780474 Thanh Hóa

41 Lê Văn Vinh 15/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50780272 Thanh Hóa

42 Mai Văn Lộc 10/03/1994 Nam Ngư nghiệp 50780347 Thanh Hóa

43 Nguyễn Thế Quân 08/11/1987 Nam SXCT 50112755 Thanh Hóa

44 Trịnh Văn Định 14/12/1983 Nam SXCT 50112807 Thanh Hóa

45 Vũ Văn Long 17/04/2000 Nam SXCT 50113077 Thanh Hóa

46 Vũ Đình Hùng 18/08/1987 Nam SXCT 50112949 Thanh Hóa


